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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Việt Nam là một quốc gia đa tộc người, có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đa dạng. Sự tồn tại của các loại hình tôn giáo tạo nên thế song hành, hòa quyện vào nhau, dung hợp lẫn nhau cùng với bản sắc văn hóa dân tộc trong một khối “nhất thể” gọi chung là bản sắc dân tộc Việt Nam. Người Việt vốn khoan dung với các tôn giáo, tín ngưỡng. Các tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam cũng khoan hòa, dung hợp với nhau tạo nên sự đoàn kết, tính bao dung, đồng thuận trên tổng thể đời sống tâm linh và đời sống xã hội. 

Từ xa xưa người Việt Nam đã thực hiện việc thờ cúng của mình trước khi có các tôn giáo ngoại nhập. Tất cả các tôn giáo khác từ bên ngoài du nhập vào đều không thể nào xóa bỏ được đạo gốc của dân tộc, mà rút cuộc đều phải chung sống với nó, nếu muốn thu phục được tín đồ. Đối với người Việt Nam, đạo nào cũng được coi trọng, miễn là giáo lý không đi ngược với đạo đức của dân tộc, trái với thuần phong mỹ tục của nhân dân, không phản lại lợi ích của cộng đồng, của đất nước. Tính bao dung trong tín ngưỡng, tư tưởng, tự do tín ngưỡng thuộc nếp sống bình thường của người Việt Nam, là cơ sở của sự đoàn kết tôn giáo ngoại lai và tín ngưỡng bản địa trong sự nghiệp xây dựng và giữ nước của dân tộc. 

Đúng như vậy, lịch sử đã chứng minh xu hướng chủ yếu của các tôn giáo ở nước ta là hướng về dân tộc. Trong các tôn giáo hiện có mặt ở Việt Nam, Phật giáo mặc dù là một tôn giáo ngoại nhập nhưng rất gần gũi và hầu như đã trở thành một lĩnh vực tinh thần không thể thiếu của người Việt Nam. Phật giáo đã nhanh chóng hòa mình cùng văn hóa dân tộc, hòa mình cùng những phong tục tập quán, tín ngưỡng dân tộc, đặc biệt là tín ngưỡng Mẫu để trở thành Phật giáo riêng, mang đậm tinh thần đặc sắc của Việt Nam. 

Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp lớn nhất phía Bắc Việt Nam, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ.  Tín ngưỡng thờ Mẫu vốn mang đậm sắc thái của cư dân nông nghiệp và có nguồn gốc từ chế độ Mẫu hệ. Trước khi Phật giáo du nhập vào Hải Phòng, bên cạnh tín ngưỡng thờ Thần, Thánh, người dân đất Cảng đã rất coi trọng tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống tâm linh của mình. Khi Phật giáo du nhập vào Hải Phòng, từ rất sớm gắn liền với biểu tượng Tháp Tường Long và thành Nê Nê, vùng biển Đồ Sơn. Con người đất cảng vốn cởi mở trong văn hóa nên dễ dàng tiếp nhận Phật giáo và đồng thời cũng giống như người dân Việt Nam ở nhiều vùng miền khác bản địa hóa Phật giáo, dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng tâm linh truyền thống của địa phương mình. Đặc biệt là dung hợp với tín ngưỡng thờ Mẫu.  

Sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng Mẫu ở Thành phố Hải Phòng được thể hiện rất đa dạng và phong phú trong suốt tiến trình lịch sử tồn tại và phát triển của tôn giáo này, có nhiều đóng góp cho đời sống tâm linh và bản sắc văn hóa đất Cảng. Dung hợp cho thấy tinh thần khoan dung tôn giáo nói chung, giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu nói riêng ở Việt Nam và Hải Phòng hiện nay còn có nhiều ý kiến trái chiều. Qua nghiên cứu trong luận án này cho thấy sự dung hợp tôn giáo, tín ngưỡng là một truyền thống văn hóa của người Việt là một tất yếu, đồng thời cũng phản biện lại quan điểm, nhận định trái chiều của một số học giả hiện nay cho rằng: “Việt Nam không có truyền thống dân chủ, dung hợp và khoan dung tôn giáo”[75;tr.9], hay tính đồng thuận và dung hợp tôn giáo, khoan dung tôn giáo ở Việt Nam chưa thật sâu đậm. Nghiên cứu “Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Thành phố Hải Phòng hiện nay” là khai thác giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định căn tính của Phật giáo Việt Nam, nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đảng và Nhà nước khẳng định: Tôn giáo, tín ngưỡng là một hiện tượng xã hội còn tồn tại lâu dài, nó còn chứa đựng những giá trị văn hóa và đạo đức nhất định, nó còn là một trong những động lực góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

2.1. Mục đích nghiên cứu: 

- Luận án phân tích sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu để làm rõ những giá trị và bảo tồn giá trị hội nhập của sự dung hợp ấy ở thành phố Hải Phòng hiện nay. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:  

Thứ nhất, phân tích khái quát về cơ sở dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Thành phố Hải Phòng hiện nay. 

Thứ hai, trình bày và phân tích những biểu hiện sự dung hợp Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ Mẫu ở Thành phố Hải Phòng hiện nay. 

Thứ ba, bảo tồn giá trị hội nhập của sự dung hợp Phật giáo đối với tín ngưỡng thờ Mẫu ở Thành phố Hải Phòng hiện nay.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu: Sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hải Phòng hiện nay. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu: Biểu hiện sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hải Phòng trên các lĩnh vực tín ngưỡng, nghi lễ, lễ hội, cơ sở thờ tự… qua khảo sát một số quận, huyện của thành phố: Lê Chân, Đồ Sơn và Thủy Nguyên. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Cơ sở lý luận và phương pháp luận: Luận án được thực hiện trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của Chủ nghĩa duy vật biện chứng, Chủ nghĩa duy vật lịch sử để nghiên cứu Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hải Phòng. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu của tôn giáo học, nghiên cứu liên ngành, trong đó chú trọng sử dụng các phương pháp: Phương pháp quan sát khoa học; Phương pháp điều tra; Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm; Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết; Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết; Phương pháp giả thuyết; Phương pháp lịch sử…
5. Đóng góp mới của luận án

- Một là, phân tích khái quát về cơ sở dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Thành phố Hải Phòng hiện nay: Những cơ sở địa chính trị, kinh tế, văn hóa, triết lý của Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu thành phố Hải Phòng hiện nay. 

- Hai là, qua khảo cứu, điền dã, phỏng vấn và điều tra xã hội học, luận án phân tích biểu hiện của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng hiện nay qua: niềm tin Phật giáo và tín ngưỡng Mẫu trong thực hành tôn giáo, không gian, thời gian thờ cúng, nghi lễ và lễ hội tôn giáo của Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hải Phòng.

- Ba là, luận án phân tích giá trị của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hải Phòng hiện nay, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát huy và bảo tồn các giá trị này trong bối cảnh hiện nay.  
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần hoàn thiện hơn những hiểu biết về sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải phòng hiện nay trên một số phương diện biểu hiện. Cung cấp những minh chứng lý luận trong nghiên cứu mối quan hệ giữa tôn giáo và văn hóa.  

Ý nghĩa thực tiễn: Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc hoạch định chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta đối với Phật giáo, và tín ngưỡng thờ Mẫu, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy về tôn giáo ở Việt Nam nói chung, Phật giáo, tín ngưỡng thờ Mẫu nói riêng. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục các bài viết của tác giả và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận án gồm 4 chương 10 tiết.

 Chương 1: 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1.1. Tổng quan tư liệu nghiên cứu

1.1.1. Tư liệu nghiên cứu về Phật giáo và Phật giáo ở Việt Nam

Mảng tài liệu nghiên cứu về Phật giáo và Phật giáo Việt Nam khá phong phú và đa dạng. Có thể kể đến một số công trình nghiên cứu tiêu biểu sau đây: 

1.1.1.1. Nghiên cứu về Phật giáo 

Các tài liệu được đề cập đến ở một số công trình nghiên cứu trên đều khẳng định Phật giáo là một tôn giáo, một trào lưu triết học có lịch sử hình thành và phát triển từ thế kỷ V – VI TCN, ở Ấn Độ. Người sáng lập ra Phật giáo là Đức Thế Tôn – Phật Thích Ca. Có thể kể đến: “Phật giáo nhìn toàn diện” của Piyadassi, do Nguyễn Kim Khánh dịch; “2500 năm Phật giáo”, tác giả P.V.Bapat. “Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận” (1999) của Kimura Taiken. Phật giáo và Văn hóa và Thiền luận của D.T.Suzuki. Một số học giả Việt Nam cũng có những nhận định riêng về giáo thuyết của Phật giáo. Có thể kể tên một số công trình như: Phật học phổ thông (1992) Thích Thiện Hoa;  Sự phân nhánh Phật giáo Nam tông và Đại thừa trong Phật giáo, Hoàng Thị Thơ; Phật học cơ bản, tập 1 (2003), Thích Viên Giác; Ấn Độ Phật giáo sử luận (2006), Viên Trí; Lịch sử triết học Ấn Độ (2007), Thích Mãn Giác; Tìm hiểu nhân sinh quan Phật giáo (1994), Thích Tâm Thiện… Như vậy, trong hướng nghiên cứu về Phật giáo nói chung các tác giả chủ yếu trình bày những vấn đề khái quát về sự ra đời, lịch sử và tư tưởng Phật giáo như một bộ phận trong triết học Phương Đông cũng như Ấn Độ. Đặc biệt, các nghiên đó đã phần nào khái quát được tư tưởng, quan điểm Phật giáo và ý nghĩa triết học của nó một cách cụ thể, chi tiết và hệ thống.

1.1.1.2. Nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam

Nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam có thể kể tên các công trình nghiên cứu sau: Nguyễn Lang,“Việt Nam Phật giáo sử luận” (Nxb Văn học Hà Nội 2000); Nguyễn Tài Thư (chủ biên), “Lịch sử Phật giáo Việt Nam” (Nxb KHXH, Hà Nội 1988); Thiền Uyển Tập Anh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phật học, Nxb. Văn học ấn hành; Phật giáo Việt Nam (từ khởi nguyên đến 1981), Bồ đề Tân Thanh Nguyễn Đại Đồng, Nxb. Văn học; Phật giáo thời Đinh và Tiền Lê trong công cuộc dựng nước và giữ nước, Nguyễn Hồng Dương và Thượng tọa Thích Thọ Lạc (đồng chủ biên; Đại cương triết học Phật giáo Việt Nam, (tập 1) Nguyễn Hùng Hậu, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội; “Ảnh hưởng của các hệ tư tưởng và tôn giáo đối với con người Việt Nam hiện nay” (Nxb CTQG, Hà Nội 1997), Nguyễn Tài Thư chủ biên; Nguyễn Dăng Duy, “Phật giáo và văn hoá Việt Nam”(Nxb Hà Nội 1999); Trần Văn Giàu, “Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam” (Nxb KHXH, Hà Nội 1975),“Đạo đức Phật giáo trong thời hiện đại” (Nxb Tp Hồ Chí Minh 1993) và “Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến cách mạng tháng Tám” (3 tập) (Nxb CTQG, Hà Nội 1997, 1998); Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Triết học, “Mấy vấn đề về Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam”(Hà Nội 1986); “Có một nền đạo lý ở Việt Nam”(Nxb TP Hồ Chí Minh 1996), Nguyễn Phan Quang. Nguyễn Thị Bảy, “Văn hoá Phật giáo và lối sống của người Việt ở Hà Nội và châu thổ Bắc Bộ” (Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội 1997).v.v… Giới Tăng sĩ Phật giáo cũng đóng góp nhiều công trình có giá trị trong lĩnh vực này, như: Thích Đạo Quang, “Đại cương triết học Phật giáo” (Nxb Thuận hoá, Huế 1996). Thích Phụng Sơn, “Những nét đẹp văn hoá của đạo Phật” (Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành 1995). Thích Minh Châu, “Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người”. Thích Thanh Từ, “Phật giáo với dân tộc”(Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh 1995). Lê Cung, “Phật giáo Việt Nam với cộng đồng dân tộc” (Thành hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh ấn hành 1996). Học Viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, “Phật giáo nhập thế và phát triển” (Nxb Tôn giáo 2008)… Liên quan đến Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã hội Việt Nam còn có một số luận án như: Luận án Tiến sĩ Triết học của Lê Hữu Tuấn:“Ảnh hưởng của những tư tưởng triết học Phật giáo trong đời sống văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam”(Hà Nội 1999). Luận án Tiến sĩ Triết học của Tạ Chí Hồng:“Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo trong đời sống đạo đức của xã họi Việt Nam hiện nay”(Hà Nội 2004). Luận án Tiến sĩ Triết học của Hoàng Thị Lan “Ảnh hưởng của đạo đức tôn giáo đối với đạo đức của con người Việt Nam hiện nay”(Hà Nội 2004). Luận án Tiến sĩ Triết học của Lê Văn Lợi “Ảnh hưởng của văn hoá tôn giáo trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay”(Hà Nội 2008);  Luận án Tiến sỹ của Nguyễn Thị Thúy Hằng “Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần cư dân đồng bằng sông Hồng hiện nay”(2015)… Bên cạnh đó còn có một số kỷ yếu đề tài khoa học và hội thảo về Phật giáo, vai trò của Phật giáo ở Việt Nam có giá trị như: Kỷ yếu hội thảo:“Đạo đức Phật giáo trong thời hiện đại”(TP Hồ Chí Minh 1999); Kỷ yếu đề tài: “Thực trạng, nguyên nhân, xu hướng vận động của Phật giáo ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra cho công tác lãnh đạo quản lý” (thuộc đề tài độc lập cấp Nhà nước: Thực trạng, xu hướng biến động của tôn giáo ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra cho công tác lãnh đạo quản lý của Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 2001); Kỷ yếu đề tài: “Chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với Phật giáo Nam tông và đạo Tin lành vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của Đảng và Chính phủ” (Đề tài độc lập cấp Nhà nước của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ, Hà Nội 2005); Kỷ yếu đề tài: “Ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống tinh thần của nhân dân vùng đồng bằng Bắc Bộ”(Đề tài khoa học cấp bộ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Tín ngưỡng- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 2007). Ngoài ra còn có nhiều công trình trên các tạp chí cũng đề cập đến những ảnh hưởng của Phật giáo trên các phương diện khác nhau trong văn hoá, lối sống của người Việt Nam như: “Phật giáo và sự hình thành nhân cách con người Việt Nam hiện nay” (Tạp chí Triết học số 2/1994) của GS.TS Nguyễn Tài Thư; “Tôn giáo và tín ngưỡng trong đời sống văn hoá hiện nay (Tạp chí Cộng sản số 15/1999) của GS.TS Đỗ Quang Hưng; “Vài suy nghĩ về Phật giáo dân gian Việt Nam”(Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 2/1997) của Hoàng Thị Lan; “Phật giáo và tâm hồn người Việt”(Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 6/1998) của Vũ Minh Tuyên; “Ảnh hưởng của Phật giáo Theravada trong tang ma của người Khmer”(Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 5/2003) của TS. Nguyễn Mạnh Cường; “Đạo Phật tiểu thừa Khmer ở vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long: chức năng xã hội truyền thống và động thái xã hội” (Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 5/2003) của Nguyễn Xuân Nghĩa: “Một vài đóng góp của Phật giáo đối với văn hoá Việt Nam” (Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số5/2005) của Lê Đức Hạnh; “Bàn thêm về ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay”(Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo số 10/2007 của Lê Văn Đính; “Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 3/2006) của Hoà thượng Thích Thanh Tứ; “Nhận diện để phát huy giá trị di sản văn hoá Phật giáo Việt Nam” (Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 5/2008) của Đặng Văn Bài; “Nghiên cứu và ứng dụng các giá trị văn hoá Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay” (Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 5/2008) của Nguyễn HồngDương; “Ảnh hưởng của “Tâm” trong Phật giáo đối với văn hoá tinh thần của người Việt Nam hiện nay”(Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo số 5/2008) của Ngô Thị Lan Anh; “Vai trò và vị trí của Phật giáo ở Việt Nam” (Tạp chí Triết học số 6/2008) của Nguyễn Đức Lữ .v.v…
Nghiên cứu về Phật giáo Hải Phòng là mảng tài liệu rất khan hiến. Hiện chỉ có một số công trình: 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Hội Khoa học Lịch sử và Nhà xuất bản Hải Phòng phối hợp ấn hành  tập 1 cuốn sách “Chùa cổ Hải Phòng”. Cuốn “Chùa Đỏ xưa và Nay” của Ngô Đăng Lợi, Nxb Tôn giáo, 2002. Cuốn “Hải Phòng di tích lịch sử văn hóa” (1993) của Trịnh Minh Hiền, Nxb Hải Phòng. Ngoài ra còn một số tư liệu có đề cập đến các cơ sở thờ tự của Phật giáo và tín ngưỡng và văn hóa, lịch sử ở Hải Phòng như: Du lịch văn hóa Hải Phòng (2006) của Trần Phương, Nxb Hải Phòng; Di tích lịch sử Tràng Kênh Thủy Nguyên Hải Phòng (2015) của Nguyễn Văn Mỹ, Nxb Hải Phòng; Quá trình hình thành phát triển thành phố và đặc tính người Hải Phòng (1987), Ban Nghiên cứu lịch sử Hải Phòng, Nxb. Hải Phòng; Đảng bộ Hải Phòng qua các kỳ đại hội (2000) của Đoàn Trường Sơn, Nxb Hải Phòng. Luận án Tiến sỹ văn học Nghiên cứu văn bia Hải Phòng (2011) của Nguyễn Thị Kim Hoa; Luận án Tiến sỹ văn hóa học Tín ngưỡng thờ thủy thần ở Hải Phòng (2011) của Trần Quốc Tuấn…

Điểm qua tình hình nghiên cứu như trên, cho thấy, chưa thấy có công trình nào bàn về sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng hiện nay. Chính vì vậy, trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học đi trước, luận án tập trung vào việc phân tích sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng hiện nay. 

1.1.2. Tư liệu nghiên cứu về tín ngưỡng thờ Mẫu

Trong phần tình hình nghiên cứu đề tài này, luận văn chỉ xin nêu một số tác phẩm của một số tác giả trong nước viết về tín ngưỡng thờ Mẫu.

Đặng Văn Lung:“Tam Tòa Thánh Mẫu” (1991), Nxb Văn hóa dân tộc, “Văn hóa Thánh Mẫu ” (2004). “Đạo Mẫu ở Việt Nam”, “Đạo Mẫu và các hình thức Shaman trong các tộc người ở Việt Nam và Châu Á ”, Ngô Đức Thịnh (chủ biên). “Văn hóa tâm linh Nam bộ”, Nguyễn Đăng Duy (1997); “Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam”, Chu Quang Trứ (2000); “Lịch sử tín ngưỡng Đông Nam Á”, Trương Sĩ Hùng (chủ biên); “Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Miền Trung”,  Nguyễn Hữu Thông (chủ biên); Vũ Ngọc Khánh, “Tín ngưỡng dân gian Việt Nam” (2001); “Lễ hội dân gian ở Nam bộ” (2003), Trương Quốc Thắng; Nguyễn Chí Bền, “Văn hóa dân gian những phác thảo”; “Góp phần tìm hiểu tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam”, Nguyễn Đức Lữ (chủ biên); Mai Thanh Hải, “Tìm hiểu tín ngưỡng truyền thống Việt Nam”;  “Nghi lễ lên đồng lịch sử và giá trị” Nguyễn Ngọc Mai (2013), Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội. Bên cạnh đó còn có nhiều cuộc hội thảo khoa học về tín ngưỡng thờ Mẫu: Hội thảo Quốc tế “Tín ngưỡng thờ Mẫu và lễ hội Phủ Giầy”, Hà Nội, năm 2001; “Lễ hội Đền Cờn – Tục thờ Tứ vị Thánh Nương với văn hóa biển ở Việt Nam” (2009); “Văn hóa thờ nữ thần (Mẫu) ở Việt Nam và văn hóa – Bản sắc và giá trị” (năm 2012); …và nhiều bài báo đăng tải trên các tạp chí: Nghiên cứu Tôn giáo, Công tác tôn giáo, Triết học: Nguyễn Minh San “Đạo Mẫu ở nước ta – nhìn từ hệ thống đền miếu và thần tích”, Tạp chí Dân tộc học, số 1, tr.42-47, 1992; Phạm Quỳnh Phương “Khát vọng của người phụ nữ Việt Nam qua truyền thuyết về Thánh Mẫu Liễu Hạnh”, Tạp chí Khoa học về phụ nữ, Số 4, tr.4-5, 1994; Nguyễn Kim Hiền (2001) “Lên đồng một sinh hoạt tâm linh mang tính trị liệu”, Tạp chí Văn hóa dân gian, số 4, tr 69-78. Nguyễn Quốc Tuấn “Mẫu Liễu Hạnh qua góc nhìn tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa”. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 6, tr.50-59, 2004…Trên đây chỉ là một số tác phẩm cơ bản của các nhà nghiên cứu trong nước, trong những năm gần đây về tín ngưỡng thờ Mẫu.
1.2. Những vấn đề liên quan đến luận án

1.2.1. Khung phân tích lý thuyết và những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu

Để phân tích sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hải Phòng, luận án sử dụng hệ thống các lý thuyết nghiên cứu liên ngành: 

1) Lý thuyết xã hội học tôn giáo: Đánh giá sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hải Phòng qua những biểu hiện cụ thể. Xem xét sự dung hợp như một hiện tượng văn hóa, xã hội.
2) Lý thuyết về văn hóa vùng: Cụ thể ở đây là sự dung hợp trong văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng như thế nào qua niềm tin, lễ nghi, không gian thờ cúng, lễ hội … 
3)  Lý thuyết giao lưu tiếp biến văn hóa: Giao lưu văn hóa bao hàm trong đó sự chung sống của ít nhất hai nền văn hóa (của hai cộng đồng, hai dân tộc, hai đất nước) và giao lưu là hình thức quan hệ trao đổi văn hóa cùng có lợi.  
4) Lý thuyết chức năng trong tâm lý học tôn giáo: Có thể nói đa phần các nghiên cứu về tôn giáo từ góc độ xã hội học và tâm lý học đều bị ảnh hưởng bởi cách tiếp cận chức năng tôn giáo. Trên cơ sở những lý thuyết nghiên cứu đó, những vấn đề mà luận án đặt ra trong nghiên cứu này là: Thứ  nhất, sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng Mẫu ở thành phố Hải Phòng đã đáp ứng như cầu tâm linh của quần chúng nhân dân địa phương. Thứ hai, trong tâm thức dân gian của người dân Hải Phòng, hình tượng Nữ tướng Lê Chân được xem là vị Phật Bà, Thánh Mẫu của người dân đất cảng.
Thứ ba, bên cạnh ý nghĩa tín ngưỡng, sự dung hợp giữa đạo Phật và đạo Mẫu còn thể hiện sự tích hợp những giá trị văn hóa qua đối tượng thờ cúng, không gian và thời gian thờ cúng, qua nghi lễ và các lễ hội tôn giáo của địa phương.

1.2.2. Một số khái niệm và thuật ngữ sử dụng trong luận án

1. Sự dung hợp: là sự tôn trọng, chấp nhận và đề cao sự đa dạng, phong phú nhằm tạo ra sự ổn định, tính thống nhất, có thể đóng góp vào việc khắc phục những khác biệt về văn hóa tạo nên tính hài hòa. Ở một nghĩa khác, dung hợp còn được hiểu là tiếp biến, tuy nhiên trong luận án này chúng tôi không hiểu theo nghĩa đó. 

2. Tín ngưỡng, tín ngưỡng thờ Mẫu: Về mặt thuật ngữ tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay trên thế giới được sử dụng như sau: Belief, Belive (Tiếng Anh), Tiếng Pháp (Croyan). Ở Việt Nam từ trước đến hiện nay, vấn đề tín ngưỡng cũng có nhiều quan điểm khác nhau. Tín ngưỡng thờ Mẫu: là tôn thờ Mẹ nhằm cầu mong sự che chở, cầu tài, lộc và sức khỏe, còn được hiểu theo nghĩa hẹp là dạng hình thức tín ngưỡng với tên gọi là Mẫu Tam phủ - Tứ phủ, hình thức thờ cúng những vị Mẫu cai quản trong vũ trụ.

3. Tôn giáo – Phật giáo là một tôn giáo: theo phương Tây, tiếng Latinh (Religare) có nghĩa là sự phản ánh mối quan hệ giữa con người với thần thánh; giữa thế giới vô hình với thế giới hữu hình; giữa cái thiêng liêng với cái trần tục. Theo quan điểm phương Đông: tôn giáo là Đạo, Giáo, Thờ, Cúng.  Phật giáo chính là một tôn giáo hiện đại có kết cấu hoàn chỉnh và ra đời trong xã hội đã có giai cấp, có nhà nước. 

4. Niềm tin: Niềm tin, là sự phản ánh trong ý thức của con người, là bộ lọc lựa chọn thông tin và chỉ lối cho mọi hành động. 

5. Niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng: Niềm tin tôn giáo là một dạng nhận thức đặc biệt, dựa trên trực giác, tạo cho con người một niềm tin có tính thiêng liêng, giúp người ta có thể nhận thức được những sự vật mà người thường không thấy được, cho ta một sức mạnh đặc biệt mang tính “thăng hoa” để tác động đến cuộc sống trần tục.

Chương 2:  

CƠ SỞ CỦA SỰ DUNG HỢP GIỮA PHẬT GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG HIỆN NAY

2.1. Cơ sở địa văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội của Thành phố Hải Phòng

2.1.1. Cơ sở tự nhiên và kinh tế xã hội

Hải Phòng là vùng đất ven biển, có đời sống sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng đặc trưng. Có thể thấy sự giao thoa văn hóa của cư dân nội đồng với văn hóa cư dân từ biển vào. Mảnh đất Hải Phòng chịu nhiều thiên tai tác động, có thời kỳ phát triển kinh tế biển đảo và cảng biển phía Bắc, có nhiều thương nhân đến làm ăn sinh sống, có nhiều yếu tố của đời sống văn hóa phồn thịnh và trở thành một trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng được nhắc đến trong lịch sử dân tộc là bởi những điều kiện địa lý và tự nhiên của thành phố thuận lợi cho sự giao lưu tôn giáo. Đặc biệt là giữa Phật giáo – một tôn giáo ngoại nhập với tín ngưỡng thờ Mẫu của cư dân ven biển.
2.1.2. Cơ sở văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo

Những truyền thống lịch sử văn hóa với những sắc thái văn hóa đặc sắc mà người dân Hải Phòng xây dựng lên chính là tiềm năng phát triển nhiều loại hình du lịch văn hóa: du lịch tham quan, du lịch nghiên cứu, du lịch tâm linh. Nguồn tài nguyên du lịch nhân văn của Hải Phòng rất đa dạng và phong phú đó là các di tích lịch sử văn hóa: đền Nghè, Từ Lương Xâm; di tích khảo cổ: Cái Bèo và các lễ hội truyền thống: lễ hội Chọi Trâu; lễ hội đền Nghè. Nguồn tài nguyên nhân văn không chỉ đa dạng và phong phú mà mỗi một dạng tài nguyên đều chứa đựng trong đó những giá trị sâu sắc điển hình về lịch sử và văn hóa của từng vùng miền. Một trong những nguồn tài nguyên nhân văn đó là di tích lịch  sử văn hóa Đền Nghè. Điểm đặc biệt làm nên sức hút đối với du khách là đền Nghè (đền thờ nữ tướng Lê Chân) gắn với truyền thuyết về một vị thần thiêng, lưu truyền huyền thoại thú vị, ý nghĩa với sự hình thành và phát triển của làng An Biên xưa, thành phố Hải Phòng ngày nay. Lễ hội truyền thống Đền Nghè là nơi hội tụ những yếu tố trên. Đây cũng chính là một dạng tài nguyên du lịch nhân văn có giá trị và cần được bảo tồn và phát huy.
2.2. Cơ sở triết lý của Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hải Phòng

2.2.1. Cơ sở triết lý của Phật giáo

Phật giáo được truyền ở Hải Phòng từ rất lâu. Theo nghiên cứu lịch sử, vùng đất cửa biển Đồ Sơn – Tiên Lãng – Bạch Đằng là nơi đón nhận ánh sáng Phật pháp truyền vào nước ta sớm nhất, khoảng thế kỷ thứ 2- thứ 3 trước Công nguyên. Sự du nhập của Phật giáo ở Hải Phòng trên nền tảng cơ sở triết lý mang tính “khế lý”, “khế cơ” tùy duyên phương tiện đã dễ dàng tạo điều kiện cho tôn giáo này thích ứng và phát triển ở thành phố Cảng. Đây chính là cơ sở triết lý cho những tư tưởng Phật giáo được phổ biến đến đời sống quần chúng nhân dân và Phật tử Hải Phòng. 

2.2.2. Cơ sở triết lý của tín ngưỡng thờ Mẫu

Thành phố Hải Phòng nằm trong vùng châu thổ sông Hồng, cửa biển chính của miền Bắc. Do đó, dân ở khắp vùng đất nước, người nhiều nước đến làm ăn, sinh sống. Tất cả đều mang theo phong tục, tập quán, tôn giáo tín ngưỡng hoà đồng cùng dân bản địa và phong tục tôn thờ nữ thần – Thánh Mẫu Lê Chân người có công khai mở vùng đất này từ rất sớm. Các vị nữ thần được dân Việt miền biển Hải Phòng sùng kính thờ phụng hầu hết là thần Việt, chỉ có Tứ Vị Thánh Nương là người Trung Quốc. Chính sự phát triển phong phú và đa dạng của tín ngưỡng thờ Mẫu đã tạo cơ sở triết lý cho loại hình tâm linh này thâm nhập sâu sắc vào đời sống văn hóa tinh thần của người dân Hải Phòng. Triết lý ăn sâu trong đời sống của người dân Hải Phòng về tín ngưỡng thờ Mẫu chính là phản ánh nhu cầu, khát vọng trong đời sống thường nhật của người dân sinh ra và phát triển trong nền văn minh bán lúa nước và cảng biển.
Tiểu kết chương 2:

Hải Phòng là một thành phố ven biển nằm trong vùng tam giác trọng điểm và có những điều kiện thuận lợi về tự nhiên, kinh tế, văn hóa và xã hội tạo nên đời sống văn hóa tinh thần phong phú. Người Hải Phòng sớm tiếp thu được những tinh hoa của thời đại trước biến thiên của lịch sử. Nơi đây là mảnh đất có nhiều cơ sở tín ngưỡng tôn giáo cổ kính, tồn tại hàng trăm năm lịch sử, tạo nên sự đan xen, dung hợp và ảnh hưởng lẫn nhau là nét đặc trưng của vùng văn hóa biển. Đặc biệt, là sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu. 

Chương 3:

BIỂU HIỆN CƠ BẢN CỦA SỰ DUNG HỢP GIỮA PHẬT GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG HIỆN NAY
3.1. Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Thành phố Hải Phòng qua niềm tin và thực hành tín ngưỡng tôn giáo

3.1.1. Biểu hiện qua niềm tin trong thực hành nghi lễ

Một trong những sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu của người dân Hải Phòng trước hết được biểu hiện qua niềm tin trong thực hành nghi lễ. Tín đồ Phật tử Hải Phòng tin vào Phật nhưng trong tâm thức của họ Mẫu cũng có một vị trí không nhỏ. Là thành phố cảng, cư dân bán nông nghiệp và có cửa biển và Hải Cảng lớn, vì vậy, người dân Hải Phòng rất cởi mở trong trong đời sống tâm linh. Khi được hỏi về niềm tin giữa Phật và Mẫu từ người dân, cho thấy có tới 49,0 % tin theo cả Phật và Mẫu. Điều này cũng dễ lý giải vì phần lớn chùa ở Hải Phòng đều là chùa Bắc Tông, việc người dân đến chùa trước hết là họ cầu xin sự bình an, phúc đức cho đời mình, cho con cháu và sự siêu thoát cho những người đã khuất từ ban thờ Phật thì còn xin tài, lộc, sức khỏe trong cuộc sống hiện tại ở ban thờ Mẫu. Qua đó cho thấy tính thực dụng của người đi lễ chùa hay đền phủ Mẫu luôn có sự dung hợp giữa các nhu cầu này ngày càng cao. Chính vì lí do đó mà ở Phật giáo Bắc tông, nhiều chùa xây dựng theo kiểu tiền Phật hậu Mẫu. 

3.1.2. Biểu hiện qua không gian và thời gian thờ cúng

Hàng trăm năm nay, tục thờ Mẫu đã lan nhanh ra khắp vùng châu thổ sông Hồng nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Bên cạnh những đền (Phủ hay điện) thờ các Thánh Mẫu, các Chầu Bà, các Đức Ông, cùng các Thánh Cô, Thánh Cậu, vẫn song song tồn tại trong không gian ngôi chùa, với Tam Tòa Tam Bảo của điện thờ Phật. Như vậy, các ngôi chùa ở thành phố Hải Phòng do sự chi phối mạnh mẽ của tín ngưỡng thờ Mẫu, thông qua mối quan hệ mật thiết với đạo Phật mà không gian có cấu trúc theo kiểu “tiền Phật hậu Thánh”. Khảo sát sự dung hợp giữa đạo Phật với tín ngưỡng thờ Mẫu biểu hiện trong không gian ngôi chùa còn có thể tiếp cận từ góc độ xem xét không gian bài trí trong điện thờ Phật và điện thờ Mẫu ở nhiều chùa thành phố Hải Phòng. Có thể kể đến một số ngôi chùa tiêu biểu như: Chùa Dư Hàng, Chùa Cao Linh, Chùa Đỏ… Quang cảnh chùa hiện vẫn giữ được giá trị kiến trúc của quần thể gần gũi với thiên nhiên, thanh bình giữa lòng thành phố, mang lối kiến trúc tổng thể “Phật – Mâu – Thánh”. 

3.2. Sự dung hợp giữa tín ngưỡng thờ Mẫu và Phật giáo ở ở Thành phố Hải Phòng qua nghi lễ và lễ hội tôn giáo

3.2.1. Biểu hiện nghi lễ thờ cúng 

Như vậy, điều đó cho thấy rằng, trong sự phát triển của đạo Phật, tín ngưỡng Mẫu nói chung, luôn có sự bổ trợ, xen lồng vào nhau. Thậm chí những nghi lễ thờ cúng của tín ngưỡng Mẫu phần nào vay mượn từ đạo Phật và ngược lại những nghi lễ trong đạo Phật lại là sự dung hợp và cải biến từ tín ngưỡng Mẫu. Đây là hai quá trình giao thoa văn hóa về mặt nghi lễ và thực hành niềm tin tín ngưỡng. Người dân bản địa còn Thánh Mẫu hóa hình tượng nữ tướng Lê Chân làm vị Mẫu riêng của vùng đất này và dâng cúng lên Bà rất nhiều lễ vật đậm sắc thái văn hóa vùng biển. Điều này có nghĩa rằng trong tâm thức người dân lễ nghi quan trọng nhất vẫn là thờ cúng tổ tiên và Phật giáo lẽ những lễ nghi phổ biến bên cạnh lễ nghi dâng sao giải hạn trong dân gian do các chùa tiến hành. Sau đó mới đến các lễ nghi của tín ngưỡng thờ Mẫu. Mặc dù tín ngưỡng thờ Mẫu là tín ngưỡng dân gian có từ lâu đời nhưng các ngày lễ tiệc của tín ngưỡng thờ Mẫu dường như số lượng người nắm bắt được ít, chỉ có những tiệc lễ trọng như “Tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ” mới phổ biến mà thôi. 

3.2.2. Biểu hiện qua lễ hội tôn giáo

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình ở thành phố Hải Phòng, đạo Phật và đạo Mẫu luôn gắn bó và có mối quan hệ tương giao với nhau, cùng nương tựa vào nhau, dung hòa, bổ sung cho nhau. Do đạo Phật và đạo Mẫu đều được hình thành và phát triển ở thành phố Hải Phòng dựa trên nền tảng của hệ tín ngưỡng nông nghiệp (hay hệ tín ngưỡng dân gian) bản địa nên trong chúng chứa đựng nhiều yếu tố văn hóa tương đồng. Trong tâm thức người dân thành phố Hải Phòng, ngoài việc thực hành nghi lễ ở chùa, phủ là một dẫn chứng tiêu biểu cho mối giao duyên giữa đạo Phật với đạo Mẫu, điều này được thể hiện trong lễ hội Đền Nghè (Đồ Sơn), Lễ hội Phủ Thượng Đọan (Đông Hải huyện An Hải), lễ hội Núi Voi (Tiên Hội, An Tiến, huyện An Lão)… được tổ chức hàng năm. 

3.3. Đặc điểm cơ bản của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở Thành phố Hải Phòng hiện nay

3.3.1. Đặc điểm cơ bản của tín ngưỡng thờ Mẫu trong sự dung hợp với Phật giáo ở thành phố Hải Phòng

Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Hải Phòng có sự phát triển và những biểu hiện phong phú, đa dạng, được dung hợp với Phật giáo nên trong nhiều chùa ở Hải Phòng, không gian thờ cúng không thể thiếu nhà thờ Mẫu. Nhà thờ Mẫu trong chùa ở Hải Phòng cũng như nhiều nơi khác ở đồng bằng Bắc Bộ thường có hệ thống thờ tự theo Tam Phủ, Tứ Phủ. Đối với tín ngưỡng thờ MẫuTứ phủ ở đây, về điện thần ở các đền, phủ trong chùa hoặc các nơi thờ tự riêng như Đền Bà Đế, đền Chúa Bà Năm Phương, Đền thờ Bà Lê Chân đã tạo thành một hệ thống tương đối nhất quán.. Đối với người dân Hải Phòng, cũng là một hình thức lịch sử hóa nhưng tín ngưỡng thờ Mẫu ở đây là thánh hóa, lịch sử hóa vai trò của Nữ tướng Lê Chân, bà được vì như Mẫu Liễu và Thượng Thiên trong tâm thức thờ cúng của người dân. Điều này thể hiện rõ trong các lễ hội và trong việc thờ ở các trung tâm tín ngường thờ Lê Chân như Đền Bà Đế, Đền Núi Voi… 

3.3.2. Đặc điểm cơ bản của Phật giáo trong sự dung hợp với tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng

Cùng với sự phát triển của tín ngưỡng thờ Mẫu mang những đặc điểm đậm nét cho văn hóa vùng cửa biển khác với tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Định và các trung tâm khác ở Đồng bằng Bắc Bộ. Phật giáo du nhập vào thành phố Hải Phòng cũng có những đặc điểm riêng biệt đó là sự dung hợp với tín ngưỡng nói chung và nhất là tín ngưỡng thờ Mẫu. Phật giáo thành phố Hải Phòng so với Phật giáo các tỉnh khác trong vùng đồng bằng sông Hồng và Phật giáo cả nước có một số đặc điểm nổi bật như sau: Nằm trên mảnh đất có sự phát triển của các trung tâm tín ngưỡng dân gian, Đền Bà Đế, Đền Chúa Bà Năm Phương và Đền Linh Từ Tràng Kênh, Đền thờ Nữ tướng Lê Chân, lại là quê hương có sự du nhập và phát triển của Phật giáo từ rất sớm (Thành Nê Nê, Tháp Tường Long, Đồ Sơn, Hải Phòng), có sự dung hợp mạnh mẽ, thánh hóa bà Lê Chân như là người mẹ của xứ sở. 
Tiểu kết chương 3:

Sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng được biểu hiện trên nhiều phương diện khác nhau. Đó là quá trình bản địa hóa các yếu tố của Phật giáo hay còn gọi là Mẫu hóa đối với Phật giáo và ngược lai, Phật hóa các yếu tố của tín ngưỡng thờ Mẫu. Đó là hai quá trình diễn ra song trùng để rồi có sự hòa hợp làm một, cùng tồn tại và phát triển trong tâm thức dân gian của người dân đất Cảng. 

Chương 4: 

XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN VÀ BẢO TỒN GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA SỰ DUNG HỢP GIỮA PHẬT GIÁO VỚI TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG HIỆN NAY
4.1. Dự báo xu hướng vận động và phát triển

4.1.1. Xu hướng lịch sử hóa và hiện đại hóa trong việc dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu

Lịch sử hóa là thể hiện truyền thống yêu nước được tín ngưỡng hóa thành linh thiêng hóa trong sự dung hợp giữa đạo Phật và tín ngưỡng thờ Mẫu. Lịch sử hóa là nhấn mạnh đến những yếu tố tâm linh truyền thống, đó là hình thức thể hiện lòng biết ơn đối với người có công đối với đất nước và dân tộc. Tiêu biểu là hình tượng Bà Đế, Bà Lê Chân…
4.1.2. Xu hướng địa phương hóa sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng

Từ các trung tâm của Phật giáo của thành phố là Chùa Vẽ ( Hoa Linh tự, phường Đông Hải 1, quận Hải An) phối thờ Đức Vương  Ngô Quyền, Đức Thánh Trần Hưng Đạo; chùa Chiêu Tường ( xã An Hưng, huyện An Dương) thờ nhiều vị hoàng thân quốc thích triều nhà Mạc; chùa  Dư Hàng (số 121 phố Dư Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân) với sự kiện nhân dân cùng đông đảo phật tử dự lễ truy điệu nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh (năm 1926), Tuần lễ vàng (1945)...... Ở khía cạnh di sản, các ngôi chùa được giới thiệu nhiều di vật quý, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, trang trí, tượng pháp, minh bia, minh chuông, kinh sách, đồ thờ tự... chứa đựng các giá trị tinh thần truyền thống… 

4.1.3. Xu hướng gia tăng hiện tượng mê tín dị đoan, hiện tượng tôn giáo mới trong sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu
Xu hướng dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng thờ Mẫu với sự xuất hiện nhiều hệ phái Phật giáo cũng như hệ phái đạo Mẫu dẫn tới sự ra đời của những hiện tượng tôn giáo mới, trong đó tín ngưỡng thờ Mẫu đóng vai trò “liên hiệp”, dẫn dắt. Ở khu vực thành phố Hải Phòng… nhiều nơi trong các quận, huyện, thành phố đã xuất hiện “sự liên hiệp” như thế giữa các nhóm Ngọc Phật Hồ Chí Minh, Đoàn 18 Phú Thọ, Long Hoa Di Lặc, Trường Ngoại cảm Tố Dương, trong một tổ chức chung gọi là Trường Phật Mẫu Địa Cầu ra đời năm 2006. Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng cũng không nằm ngoài những quy luật đó. Xu hướng biến đổi của mối quan hệ giữa các hệ phái của tín ngưỡng thờ Mẫu với các hệ phái của đạo Phật và đạo giáo cho thấy vai trò của tín ngưỡng tôn giáo truyền thống trong việc xuất hiện các hiện tượng tôn giáo mới xét ở một khía cạnh nào đó là phù hợp với các “hiện tượng tôn giáo thời hiện đại”..

4.2. Giá trị và bảo tồn giá trị sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng ở thành phố Hải Phòng trong quá trình hội nhập

4.2.1. Giá trị hội nhập của sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu ở thành phố Hải Phòng 

Sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng ở thành phố Hải Phòng mang đậm giá trị nhân văn là một xu hướng tất yếu, thể hiện sự hài hòa trong niềm tin, tín ngưỡng và đời sống tâm linh của người dân đất Cảng. Mỗi giao hòa này là cách ứng xử mềm dẻo và mang đậm tính văn hóa, trí tuệ của người dân đất Cảng. Thông qua đó, người dân vừa được trở trở về nguồn cội, với truyền thống, sống trong không gian tâm linh truyền thống, bảo lưu, gìn giữ được các giá trị thuộc về sắc thái văn hóa địa phương. Dẫu là nguồn cội tự nhiên hay nguồn cội dân tộc thì đều có ý nghĩa tâm linh thiêng liêng trong tâm thức người Hải Phòng. Mặt khác, lại được tiếp thu những giá trị văn minh hiện đại của nhân loại, được tiếp thu một đời sống tôn giáo trí tuệ với giáo lý gần gũi, hướng thiện, theo tinh thần “khế lý, khế cơ, tùy duyên phương tiện”, từ bi, hỷ xả của Phật giáo – một tôn giáo ngoại nhập. 

4.2.2. Bảo tồn giá trị sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng ở thành phố Hải Phòng trong quá trình hội nhập

Thứ nhất, tôn trọng, bảo vệ và quản lý tốt hoạt động của Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Thứ hai, bảo vệ các cơ sở vật chất và tôn trọng các nghi lễ của Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu. Thứ ba, tăng cường công tác quản lý của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động và tổ chức của Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu nói riêng, tôn giáo nói chung. Thứ tư, từng bước khắc phục những hậu quả tiêu cực của Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu bằng cách nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thứ năm, nâng cao trình độ nhận thức khoa học cho nhân dân. 

Tiểu kết chương 4:

Đối với người dân Hải Phòng, từ ngàn xưa đến nay Trời – Phật – Mẫu được coi là những biểu tượng linh thiêng trong tâm tưởng của con người có sức mạnh siêu nhiên của đấng thần linh tối thượng sáng tạo ra thế giới vạn vật và muôn loài, điều khiển vòng quay của vũ trụ. Vì vậy, người ta tôn thờ, tin tưởng vào các đấng thần linh tối thượng đó để cầu mong sự phù hộ độ trì hoặc che chở cho kiếp sống con người ở cõi trần gian. Cũng nhờ có đức tin cao cả đó mà con người ta luôn hướng đến những giá trị đích thực của cuộc sống là cái Chân, Thiện và Mỹ, làm cho con người luôn chú tâm vào việc tu nhân tích đức, khuyến thiện trừ ác, hòa thuận, thương yêu và giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Đạo Phật và đạo Mẫu là hai loại hình tín ngưỡng tôn giáo đã tích tụ, bảo lưu và hàm chứa nhiều giá trị tiêu biểu của lịch sử và văn hóa truyền thống, góp phần giữ gìn, lưu truyền và phát huy những tinh hoa văn hóa thuộc về bản sắc dân tộc độc đáo của Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng.

KẾT LUẬN
Sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng Mẫu đã đáp ứng như cầu tâm linh của quần chúng nhân dân ở khu vực thành phố Hải Phòng. Tin tưởng vào sự thiêng liêng “phù hộ độ trì” không chỉ của Phật mà cả Mẫu thể hiện một đức tin sâu sắc của đông đảo quần chúng nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Hải Phòng nói riêng khi đến chùa. Đây là một đức tin không chỉ bó hẹp trong nông dân, nông thôn mà còn phổ biến trong các tầng lớp khác: công nhân, cán bộ viên chức… ở thành thị.

Nếu như, tin tưởng vào sự thiêng liêng, “phù hộ độ trì” của Phật, Tam bảo, đó là cầu mong sự bình an, sự may mắn, cầu mong điều tốt lành, đề cao chữ “Tâm”, tôn vinh tư tưởng từ bi hỉ xả. Thì, tin tưởng vào sự thiêng liêng, “phù hộ độ trì” của Mẫu, đó là truyền thống đạo lí, là tâm thức “uống nước nhớ nguồn”, “hướng về cội nguồn”, tôn vinh những người có công với dân với nước. Đạo Mẫu đề cao hình tượng Mẫu- người Mẹ để tôn vinh, thờ phụng và ký thác niềm tin thể giá trị nhân bản, giá trị đạo đức và truyền thống Việt Nam. Mẫu trong Đạo Mẫu là một hình tượng của người mẹ Việt Nam, hình tượng của một đấng thần linh luôn luôn cứu vớt chúng sinh thoát khỏi những cơn hiểm nguy trong cuộc sống. Nét đặc trưng trong tín ngưỡng thờ Mẫu là nghi thức hầu đồng. Với 36 giá đồng, Mẫu đã hoá thân vào tất thẩy để giúp cho nhân dân, cầu cho nhân dân vượt qua mọi khó khăn, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, no ấm, hoà bình hơn. Đặc biệt, Đạo Mẫu luôn ca ngợi, tôn vinh công đức của những danh nhân, những người có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giúp đỡ nhân dân thoát khỏi những tai ương trong cuộc sống.
Bên cạnh ý nghĩa tín ngưỡng, sự dung hợp giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu còn thể hiện sự tích hợp những giá trị văn hoá, nghệ thuật gồm: văn học dân gian, nghệ thuật diễn xướng (hát, múa, nhạc), tạo hình trong các lễ hội, nghi lễ tôn giáo. Đây cũng là một sinh hoạt văn hoá cộng đồng, thu hút nhiều người, nhất là các bà, các mẹ tham gia.

Đặc biệt đối với đạo Mẫu, trong quá trình hình thành, phát triển của Đạo Mẫu có hàng trăm bài văn chầu được dân gian sáng tác. Các bài văn chầu được ví như những truyền thuyết bằng thơ, thường có hàng trăm câu với nội dung mô tả cảnh tình, ca ngợi công đức, răn dạy người đời. Đạo Mẫu sản sinh ra những hình thức diễn xướng riêng, bắt nguồn từ dân gian, mang sắc thái dân gian độc đáo, không bị trộn lẫn với bất cứ hình thức diễn xướng nào. Nét đặc trưng của hình thức diễn xướng này là hát chầu văn. Tự bao đời, dân gian đã sáng tạo nên hàng chục điệu chầu khác nhau như Bỉ, Miễu, Thống, Phú, Dọc, Cờn, Xá…

Sự dung hợp giữa Phật giáo với tín ngưỡng Mẫu không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm thức, làm phong phú đời sống tâm linh của nhân dân Hải Phòng nói riêng, nhân dân cả nước nói chung mà đó còn là quá trình bổ sung lẫn nhau giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu. Phật giáo một mặt tiếp thu tín ngưỡng Mẫu để phù hợp với tâm thức người Việt nói chung, người dân Hải Phòng nói riêng. Mặt khác, tín ngưỡng Mẫu hòa quyện cùng Phật giáo để bổ sung cho mình những triết lý nhân sinh, nhân bản, những tư tưởng từ bi hỉ xả. Đó là quá trình dung hợp, sư tương tác qua lại giữa tín ngưỡng bản địa và tôn giáo ngoại nhập. Quá trình dung hợp giữa tín ngưỡng Mẫu và Phật giáo làm giàu thêm giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, hướng con người về cái thiện, cái đẹp đẽ, cao cả - Chân, Thiện, Mỹ. Đó là quá trình tín ngưỡng Mẫu và Phật giáo khẳng định căn tính Việt Nam, bản sắc Việt Nam.
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